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PHẦN I: ĐỌC - HIỂU

Lũy tre làng
Từ bao đời nay, lũy tre xanh đã trở thành biểu tượng thân thuộc, bao bọc lấy xóm

làng em qua bao mùa mưa nắng. Nhìn từ xa, hàng tre đan cài vào nhau dày đặc như
một bức tường thành kiên cố, ngăn gió bão và che chở cho những mái nhà tranh yên
bình. Thân tre gầy guộc, mộc mạc nhưng dẻo dai lạ thường, luôn vươn cao vút giữa
trời xanh để đón ánh nắng mai. Những lá tre nhỏ nhắn, xanh mướt, mỗi khi gió thổi
qua lại rung rinh như hàng ngàn chiếc thuyền nan bé xíu đang dập dền trên sóng lá.
Dưới gốc tre già, những mầm măng non mập mạp, nhọn hoắt như những mũi chông
đang xuyên qua lớp đất cứng để vươn lên mạnh mẽ, nối tiếp thế hệ cha ông. Mỗi trưa
hè oi ả, lũy tre lại dang rộng vòng tay đón gió, tạo nên bóng mát rượi cho người nông
dân nghỉ tay sau buổi cày và cho đàn con trẻ chúng em thỏa thích vui chơi. Tiếng lá
tre xào xạc hòa cùng tiếng chim lảnh lót tạo nên một bản nhạc đồng quê thanh bình,
gợi nhắc về tình yêu quê hương thiết tha.

Câu 1. Hình ảnh nào thể hiện sự che chở của lũy tre đối với xóm làng?
A. Những chiếc thuyền nan bé xíu. B. Một bức tường thành kiên cố.
C. Bản nhạc đồng quê thanh bình. D. Những mầm măng non mập mạp.

Câu 2. Thân tre có đặc điểm gì nổi bật qua miêu tả của tác giả?
A. Nhỏ nhắn, xanh mướt và rung rinh. B. Mập mạp, nhọn hoắt và mạnh mẽ.
C. Gầy guộc, mộc mạc nhưng dẻo dai. D. To lớn, cứng cáp và xù xì.

Câu 3. Vì sao mầm măng non được ví như "mũi chông"?
A. Vì măng có màu xanh thẫm. B. Vì măng mập mạp và nhọn hoắt.
C. Vì măng rất cứng cáp khi trưởng thành. D. Vì măng mọc xen kẽ dưới gốc tre.

Câu 4. Qua bài đọc, em thấy cây tre có những đức tính nào giống con người Việt Nam?

Câu 5. Đánh dấu [X] vào những từ cùng nghĩa với từ "kiên cố":

[ ] vững chắc [ ] lỏng lẻo [ ] chắc chắn



[ ] mỏng manh [ ] bền vững [ ] thô sơ

Câu 6. Điền dấu câu thích hợp vào từng [ ] trong đoạn văn sau:

Tre giữ làng [ ] giữ nước [ ] giữ mái nhà tranh [ ] Tre anh hùng lao động [ ] Tre anh hùng
chiến đấu [ ]

Câu 7. Em hãy thực hiện theo các yêu cầu sau:
a) Chuyển câu sau thành câu cảm: "Lũy tre làng em xanh mát."

b) Chuyển câu sau thành câu hỏi: "Cây tre là biểu tượng của làng quê Việt Nam."

Câu 8. Em hãy điền chữ "ch" hoặc "tr" thích hợp vào chỗ trống:
a) ...e già măng mọc là quy luật ...ước nay của dòng họ nhà tre.
b) ...ên cành cao, chim ...óc hót líu lo ...ào ngày mới.
Câu 9. Em hãy hoàn thành bảng sau:

Câu văn Sự vật 1 Sự vật 2

Mặt biển phẳng lặng như một tấm
gương khổng lồ.

Những bông hoa hướng dương xòe
cánh như những mặt trời nhỏ.

PHẦN II: CHÍNH TẢ

Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN.

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN

Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN.


